
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2 Nhà số 10, Biệt thự 2 Bắc Linh Đàm, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

05/10/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN SANG JIN SEOUL

0108458878

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket); Bán lẻ trong cửa 
hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

2. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp 
luật, thuế, tài chính, chứng khoán)

6619

3. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
Chi tiết: Sản xuất dây và cáp sợi tách biệt từ sắt, đồng, nhôm

2732

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
-Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
-Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
-Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DÂY VÀ CÁP ĐIỆN SANG JIN 
SEOUL
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SANG JIN SEOUL ELECTRIC WIRE AND 
CABLE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: SJ SEOUL CABLE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

6. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

7. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
-Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng lưu động hoặc tại chợ;
- Bán lẻ giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự.
- Bán lẻ đèn và bộ đèn.

4784

8. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Loại trừ: Đấu giá bán lẻ qua internet

4791

10. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; 
-Bán buôn xi măng; 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn kính xây dựng; 
- Bán buôn sơn, vécni; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
- Bán buôn đồ ngũ kim

4663
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12. Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (Theo 
Điều 5 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về Kinh 
doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô)

4921

13. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi (Theo 
Điều 6 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP  ngày 10/09/2014 về 
Kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô);

4931

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô (Theo Điều 
9 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về Kinh 
doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô);

4933

15. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

16. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
 -Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; 
-Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; 
-Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; 
-Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; 
-Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; 
-Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; 
-Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao

4649

17. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa 
kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; 
Loại trừ: Đấu giá ngoài cửa hàng (bán lẻ)

4799

18. Sửa chữa thiết bị điện 3314

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không 
kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng 
không kèm người điều khiển; - Cho thuê máy móc, thiết bị văn 
phòng (kể cả máy vi tính) không kèm người điều khiển; - Cho 
thuê máy bay, phương tiện bay không kèm người điều khiển; - 
Cho thuê tàu, thuyền và kết cấu nổi không kèm người điều 
khiển

7730

20. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Trừ kinh doanh bất động sản)

5210

21. Bốc xếp hàng hóa 5224

22. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591
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23. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: Sản xuất các thiết bị điện hỗn hợp khác không phải là 
máy phát, mô tơ hay máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, dây 
dẫn, thiết bị có dây dẫn, thiết bị chiếu sáng và thiết bị điện gia 
dụng

2790

24. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

25. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết:
- Sản xuất kẹp đèn; - Sản xuất cột và cuộn chống sét; 
- Sản xuất bộ phận ngắt mạch cho dây dẫn điện (ứng suất, nút 
bấm, lẫy khoá);
- Sản xuất ổ cắm, dây dẫn điện; 
- Sản xuất hộp đựng dây điện (ví dụ mối nối, công tắc); 
- Sản xuất cáp, máy móc, điện; 
- Sản xuất thiết bị nối và dẫn; 
- Sản xuất cực chuyển giao và mạch nối phần cứng

2733

26. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

28. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

29. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

30. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

31. Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại 
thành, liên tỉnh
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt (Theo 
Điều 5 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về Kinh 
doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô)

4922

32. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa (Theo Điều 28 Luật 
Thương mại 2005)

8299

33. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
- Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định (Theo Điều 4 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 
10/09/2014 về Kinh doanh và điều kiện vận tải bằng xe ô tô);
- Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (Theo Điều 7 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về Kinh doanh 
và điều kiện vận tải bằng xe ô tô);
- Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô (Theo Điều 8 
Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 về Kinh doanh 
và điều kiện vận tải bằng xe ô tô);

4932
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10.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
TÔ DUY

Số 144 Hoàng Hoa 
Thám, Phường Thuỵ 
Khuê, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

500.000.000 5,000 011850463

2 LÊ THANH 
SƠN

Số 123 ngõ 164 
Vương Thừa Vũ, 
Phường Khương Mai, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

9.000.000.000 90,000 011077454

3 NGUYỄN 
MẠNH 
CƯƠNG

Thôn Tiên Kha, Xã 
Tiên Dương, Huyện 
Đông Anh, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

500.000.000 5,000 011863912

34. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết:
- Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện; 
- Sản xuất dây cáp kim loại, dải xếp nếp và các chi tiết tương 
tự;

2599

35. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011850463
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận 
Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 144 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN TÔ DUY Nam

13/08/1978 Kinh Việt Nam

21/05/2012 Công an thành phố Hà Nội 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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